
Phụ lục 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      /12/2023 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1 
Danh sách các nhà trẻ 

trên địa bàn 

- Tên nhà trẻ 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng trẻ 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Độ tuổi tiếp nhận 

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- Thời gian khai giảng 

- Học phí theo độ tuổi 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

2 
Danh sách các trường 

mẫu giáo trên địa bàn 

- Tên trường Mẫu giáo 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng trẻ 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 



2 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Độ tuổi tiếp nhận 

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- Thời gian khai giảng 

- Học phí theo độ tuổi 

3 
Danh sách các trường 

m m non trên địa bàn 

- Tên trường M m non 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng trẻ 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Độ tuổi tiếp nhận 

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- Thời gian khai giảng 

- Học phí theo độ tuổi 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

4 

Danh sách Nh m trẻ 

độc lập quy mô tối đa 

07 trẻ 

- Tên nh m trẻ 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 



3 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng trẻ 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Độ tuổi tiếp nhận 

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- Thời gian khai giảng 

- Học phí theo độ tuổi 

5 

Danh sách Nh m trẻ 

độc lập quy mô trên 07 

trẻ, l p mẫu giáo độc 

lập, l p m m non độc 

lập 

- Tên nh m trẻ, l p 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng trẻ 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Độ tuổi tiếp nhận 

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- Thời gian khai giảng 

- Học phí theo độ tuổi 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

6 
Danh sách các trường 

Tiểu học trên địa bàn 

- Tên trường Tiểu học 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 



4 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Mô hình hoạt động  bán tr , ...  

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- C  đào tạo chương trình song ngữ hay không 

- Học phí 

7 

Danh sách các trường 

Trung học cơ sở trên 

địa bàn 

- Tên trường Trung học cơ sở 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- C  đào tạo chương trình song ngữ hay không 

- Học phí 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

8 

Danh sách các trường 

Trung học phổ thông 

trên địa bàn 

- Tên trường Trung học phổ thông 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 



5 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Số lượng học sinh 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Công nhận đạt chuẩn quốc gia 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Phương pháp/chương trình giảng dạy 

- Học phí 

9 

Danh sách các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn 

- Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Ngành nghề đào tạo  gồm Mã ngành - Tên 

ngành đào tạo   

- Số học viên/sinh viên tốt nghiệp hằng năm 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2024 Quý, năm 
API, 

Excel 

10 

Danh sách các cơ sở 

giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn 

- Tên cơ sở giáo dục thường xuyên 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Loại hình: Công lập, dân lập, tư thục  trong đ , 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 



6 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

c  ghi ch  r  là nhà đ u tư trong nư c hay c  

vốn đ u tư nư c ngoài  

- Ngành nghề đào tạo  gồm Mã ngành - Tên 

ngành đào tạo  

- Số học viên/sinh viên tốt nghiệp hằng năm 

11 

Danh sách các cơ sở 

giáo dục đại học tư 

thục 

- Tên cơ sở giáo dục đại học 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Loại hình: Tư thục  trong đ , c  ghi ch  r  là 

nhà đ u tư trong nư c hay c  vốn đ u tư nư c 

ngoài  

- Ngành nghề đào tạo  gồm Mã ngành - Tên 

ngành đào tạo  

- Số học viên/sinh viên tốt nghiệp hằng năm 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

12 

Danh sách các Trung 

tâm đào tạo Tin học 

trên địa bàn 

- Tên Trung tâm đào tạo tin học 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Loại hình  Công lập, dân lập, ...  

- Ngành nghề đào tạo  Tên khoá đào tạo  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

13 

Danh sách các Trung 

tâm đào tạo Ngoại ngữ 

trên địa bàn 

- Tên Trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

- Địa chỉ 

- Website 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 



7 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Loại hình  Công lập, dân lập, ...  

- Ngôn ngữ đào tạo 

14 

Danh sách các trung 

tâm kĩ năng sống trên 

địa bàn 

- Tên Trung tâm kỹ năng sống 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

- Số lượng giáo viên 

- Số lượng học sinh 

- Loại hình  Công lập, dân lập, ...  

- Ngôn ngữ đào tạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

15 

Danh sách các tổ chức 

kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học  

- Tên Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 

- Địa chỉ 

- Website 

- Email 

- Số điện thoại 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngày 15/9 

hằng năm 

Đ u năm 

học, giữa 

năm học 

API, 

Excel 

16 
Danh sách các Nhà 

sách trên địa bàn 

- Tên nhà sách 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Website 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Năm 2024 Quý, năm 

API, 

Excel 

II LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 

Kết quả đánh giá, xếp 

hạng ứng dụng CNTT 

các cơ quan, địa 

phương trên địa bàn 

- Nh m cơ quan, đơn vị 

- Tên cơ quan, đơn vị 

- Điểm đánh giá 

- Xếp hạng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 Năm PDF 



8 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

tỉnh Đắk Lắk 

2 

Danh sách các cơ quan 

báo chí trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

- Phân loại 

- Tên cơ quan báo chí 

- Địa chỉ 

- Điện thoại 

- Email 

- Loại hình 

- Tôn chỉ hoạt động 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

3 

Danh sách trang thông 

tin điện tử được cấp 

phép 

- Đơn vị 

- Địa chỉ 

- Tên miền 

- Điện thoại 

- Email 

- Mục đích 

- Nội dung thông tin cung cấp 

- Nguồn tin 

- Thông tin người chịu trách nhiệm quản lý nội 

dung 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

4 

Danh sách các website 

c  dấu hiệu vi phạm 

pháp luật 

Danh sách Website/Tên miền vi phạm 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

5 

Danh sách các nhà 

xuất bản và chi nhánh 

nhà xuất bản trên địa 

bàn tỉnh 

- Đơn vị 

- Thông tin liên hệ 

- Người đứng đ u 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

6 
Thông tin trạm BTS tại 

tỉnh 

- Mã trạm 

- Địa chỉ  Tên đường, Phường/ xã, Quận/ huyện  

- Kinh độ 

- Vĩ độ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 



9 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- 2G 

- 3G 

- 4G 

- Loại trụ 

- Độ cao 

- Số giấy phép xây dựng hoặc Giấy thỏa thuận vị 

trí. Số văn bản 

- Chứng nhận kiểm định  Số CN/cấp ngày  

- Chứng nhận kiểm định Từ ngày 

- Chứng nhận kiểm định Đến ngày 

- Tự xây lắp 

- Thuê trụ anten đơn vị khác 

7 
Dữ liệu điểm Wi-Fi 

công cộng 

- Mã địa điểm 

- Địa chỉ  tên đường, phường/xã, quận/huyện  

- Kinh độ 

- Vĩ độ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

8 

Dữ liệu về các điểm 

cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử trên địa 

bàn 

- Mã số thuế 

- Tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

- Địa chỉ 

- Phường, xã 

- Diện tích phòng máy 

- Thời gian hoạt động 

- Thời gian hiệu lực: Từ ngày ….tháng … năm 

… đến ngày … tháng … năm … 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

9 
Danh sách các đơn vị 

cơ sở in 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Thông tin liên hệ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

10 
Danh sách các đơn vị 

đăng ký máy 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức 

- Mã số thuế 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 



10 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

photocopy màu - Địa chỉ 

- Thông tin liên hệ 

- Tên hãng 

- Năm sản xuất 

- Nư c sản xuất 

11 
Danh sách các cơ sở 

phát hành 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Thông tin liên hệ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

12 

Danh sách doanh 

nghiệp bưu chính trên 

địa bàn 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Thông tin liên hệ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

13 
Danh sách các sản 

phẩm công nghệ số  

- Tên sản phẩm 

- Gi i thiệu sản phẩm 

- Tên doanh nghiệp/tổ chức 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Thông tin liên hệ 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

14 CSDL dịch vụ công 

- Tên cơ quan, địa phương 

- Tên dịch vụ công 

- Mức độ trực tuyến 

- Cơ quan chủ quản 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

III LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 

Dữ liệu mạng lư i 

tuyến, biểu đồ chạy xe 

trên tuyến, giá vé xe 

buýt trên địa bàn 

- Các tuyến xe buýt 

- Trạm dừng xe buýt 

- Giá vé xe buýt trên địa bàn 

Sở Giao thông 

Vận tải 
 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API 

2 Dữ liệu các luồng, Các trường dữ liệu gồm: Sở Giao thông Năm 2024 Hằng quý Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

tuyến cố định hoạt 

động kinh doanh vận 

tải hành khách bằng xe 

ô tô 

- Mã tuyến 

- Tỉnh nơi đi/đến  và ngược lại  

- Tỉnh nơi đi/đến  và ngược lại  

- BX nơi đi/đến  và ngược lại  

- BX nơi đi/đến  và ngược lại  

- Hành trình chạy xe 

- Cự ly tuyến  km  

- Lưu lượng cho phép  chuyến/ tháng  

- Tổng số chuyến đang khai thác 

- Lưu lượng còn lại 

- Thời gian giãn cách tối thiểu  ph t/ chuyến  

Vận tải 

3 

Dữ liệu vị trí các 

camera giám sát giao 

thông 

- Mã thiết bị 

- Tọa độ  kinh độ, vĩ độ  

- Vị trí lắp đặt 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API 

4 

Dữ liệu các bến cảng 

Thủy nội địa trên địa 

bàn thành phố 

- Mã bến 

- Tên bến 

- Tọa độ  kinh độ, vĩ độ  

- Quy mô, kết cấu 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 Hằng năm Excel 

5 
Dữ liệu các điểm đỗ xe 

công cộng trên địa bàn 

- Tên bãi đỗ 

- Địa chỉ 

- Tọa độ  kinh độ, vĩ độ  

- Tổng số chỗ 

- Số chỗ trống 

- Phí  c  thu phí hoặc miễn phí  

- Loại bãi đỗ  tập trung, trên đường  

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API 

6 

Dữ liệu các các cơ sở 

đào tạo lái xe ô tô và 

trung tâm sát hạch lái 

xe 

- Tên cơ sở đào tạo 

- Cơ quan quản lý 

- Số Giấy phép đào tạo, Ngày cấp Giấy phép, 

Hạng GPLX được đào 

- Địa chỉ cơ sở đào tạo 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Tuyến đường tập lái 

- Thông tin liên hệ 

7 
Danh sách xe tập lái 

trên địa bàn tỉnh 

- Biển đăng ký  biển số xe  

- Tên cơ sở đào tạo 

- Loại sở hữu  Hợp đồng, cơ sở đào tạo  

- Tên chủ xe 

- Tuyến đường tập lái 

- Hạng đào tạo 

- Loại xe 

- Giấy phép  số giấy phép, ngày cấp, ngày hết 

hạn  và một số thông tin chuyên ngành khác 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API 

8 

Dữ liệu vị trí các công 

trình báo hiệu đường 

bộ gồm đèn tín hiệu 

giao thông, biển báo 

hiệu 

- Đèn tín hiêu giao thông:  

+ Mã thiết bị 

+ Tọa độ  kinh độ, vĩ độ  

+ Vị trí lắp đặt 

+ Loa tuyên truyền ATGT  c /không  

+ Camera xử lý vi phạm  c /không  

+ Camera quan sát giao thông  c /không  

+ Quận huyện 

- Biển báo hiệu: 

+ Loại biển báo 

+ Tọa độ  kinh độ, vĩ độ  

+ Tuyến đường 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API 

9 

Dữ liệu số lượng cấp, 

đổi, thu hồi đăng ký 

các loại máy chuyên 

dùng, xe cơ gi i cải 

tạo trên địa bàn thành 

phố 

- Xe máy chuyên dùng: Biển đăng ký, chủ sở 

hữu, loại xe máy chuyên dùng, màu sơn, nhãn 

nhiệu, loại đăng ký, số khung, số máy, giấy 

chứng nhận, thời hạn, ngày đăng ký, chức năng 

- Xe cơ gi i cải tạo: Số Giấy chứng nhận; ngày 

cấp; ký hiệu thiết kế; biển số đăng ký; hệ thống, 

tổng thành cải tạo, thời hạn giấy chứng nhận 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 Hằng quý 

API, 

Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

10 

Dữ liệu về cấp m i 

giấy phép lái xe trên 

địa bàn 

- Số GPLX 

- Số Seri 

- Hạng GPLX 

- Ngày tr ng tuyển 

- Ngày cấp 

- Ngày hết hạn 

- Họ tên 

- Số CMND  CCCD/Hộ Chiếu  

- Quốc tịch 

- Gi i tính 

- Ngày sinh 

- Địa chỉ 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 Hằng Quý 

API, 

Excel 

11 

Dữ liệu về danh sách 

các tuyến đường cấm 

đỗ xe trên địa bàn 

- Tên đường 

- Loại cấm đỗ 

- Thời gian 

- Loại xe 

- Thông tin mô tả 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 

Thường 

xuyên, khi 

c  thay đổi 

API, 

Excel 

12 
Dữ liệu danh sách các 

hãng taxi trên địa bàn 

- Tên đơn vị 

- Địa chỉ 

- Tổng đài 

- Giám đốc/Tổng giám đốc  tên, điện thoại  

- Trực tiếp điều hành  tên, điện thoại  

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 Hằng năm 

API, 

Excel 

13 

Danh sách các đơn vị 

hoạt động kinh doanh 

vận tải trên địa bàn 

thành phố 

- Tên đơn vị kinh doanh vận tải 

- Đăng ký kinh doanh 

- Địa chỉ 

- Điện thoại 

- Người đại diện pháp luật 

- Số giấy phép kinh doanh vận tải 

- Ngày cấp 

- Ngày hết hạn 

Sở Giao thông 

Vận tải 
Năm 2024 Hằng năm 

API, 

Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- L n cấp 

- Nơi cấp 

- Loại hình kinh doanh 

- Trạng thái  còn hiệu lực, hết hiệu lực  

IV LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 

Dữ liệu về danh mục 

chương trình, đề tài 

khoa học 

- Tên đề tài 

- Cấp quản lý 

- Cơ quan chủ trì 

- Chủ nhiệm đề tài 

- Thời gian thực hiện 

- T m tắt kết quả 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2024 Năm 

API, 

Excel 

2 

Dữ liệu các giải 

thưởng, công trình 

khoa học 

- Tác giả/Nh m tác giả 

- Tên giải thưởng/công trình/sáng chế, giải pháp 

hữu ích/bài báo khoa học 

- Loại khen thưởng 

- Năm khen thưởng 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2024 Năm API 

3 
Dữ liệu sở hữu công 

nghiệp 

- Loại sở hữu công nghiệp 

- Số văn bằng 

- Ngày cấp 

- Tên sáng chế, giải pháp 

- Tên chủ sở hữu 

- Địa chỉ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2024 Năm Excel 

4 
Dữ liệu chuyên gia 

khoa học công nghệ 

- Danh sách chuyên gia: 

+ Họ và tên 

+ Học hàm 

+ Đơn vị công tác 

+ Lĩnh vực nghiên cứu 

+ Email  

- Thông tin chuyên gia: 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2024 Năm 

API 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

+ Học hàm 

+ Học vị 

+ Email 

+ Địa chỉ 

+ Đơn vị công tác 

+ Lĩnh vực nghiên cứu 

+ Chuyên ngành 

+ Giải thưởng  

+ Ngoại ngữ 

V LĨNH VỰC KINH TẾ 

1 
Tổng sản phẩm trên 

địa bàn  GRDP  

- Tốc độ phát triển GRDP phân theo 3 khu vực 

- Quy mô và cơ cấu GRDP  giá hiện hành  phân 

theo 3 khu vực 

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

2 
Chỉ số sản xuất công 

nghiệp  IIP  
- IIP phân theo ngành công nghiệp cấp I 

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

3 

Tổng mức bán lẻ hàng 

h a và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng  

- Doanh thu dịch vụ lưu tr  và ăn uống 

- Doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du 

lịch 

- Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác 

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

4 

Khách du lịch do cơ sở 

lưu tr  và cơ sở lữ 

hành phục vụ  

- Số lượt khách do cơ sở lưu tr  phục vụ phân 

theo loại khách  quốc tế, trong nư c  

- Số lượt khách do cơ sở lữ hành phục vụ phân 

theo loại khách  quốc tế, trong nư c  

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

5 
Hoạt động vận tải; bưu 

chính và chuyển phát  

- Doanh thu hoạt động vận tải phân theo loại 

đường 

- Doanh thu kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải 

- Doanh thu dịch vụ bưu chính và chuyển phát 

- Vận chuyển và luân chuyển hành khách, hàng 

h a bằng đường bộ và đường thủy 

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

6 
Vốn đ u tư thực hiện 

toàn xã hội  

Vốn đ u tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện 

hành phân theo: 

- Khoản mục đ u tư: 

- Nguồn vốn đ u tư: 

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

7 

Vốn đ u tư thực hiện 

từ nguồn ngân sách 

nhà nư c do địa 

phương quản lý  

Phân theo cấp quản lý  
Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

8 

Chỉ số giá tiêu dùng 

 CPI ; chỉ số giá vàng 

và đô-la Mỹ  

- CPI tháng báo cáo so v i tháng trư c; so v i 

tháng 12 năm trư c và so v i cùng k  

- CPI bình quân các tháng so v i bình quân cùng 

k  

- Chỉ số giá vàng, giá USD 

Cục Thống kê 

tỉnh Đắk Lắk 
Năm 2024 Quý, năm 

Báo cáo 

bản giấy 

9 
Thu h t đ u tư trực 

tiếp nư c ngoài  FDI  

- Số dự án cấp m i 

- Tổng vốn đăng ký 

- Dự án điều chỉnh vốn 

- Vốn điều chỉnh 

- Lượt g p vốn mua cổ ph n 

- Giá trị vốn g p 

- Top 05 quốc gia c  vốn đ u tư cao nhất  c  số 

liệu kèm theo  

- Top 05 quốc gia c  số lượng dự án cao nhất  c  

số liệu kèm theo  

- Luỹ kế số dự án và vốn đ u tư 

Sở Kế hoạch và 

Đ u tư 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

10 

Danh sách doanh 

nghiệp thuộc loại rủi 

ro cao về thuế 

- Ngày Quyết định 

- Số Quyết định 

- Cơ quan ban hành 

- Quyết định 

- Tên doanh nghiệp 

- Mã số thuế 

Cục Thuế tỉnh Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Địa chỉ đăng ký kinh doanh 

- Huyện/thị xã/thành phố 

- Xã/phường/thị trấn 

- Ghi ch  

11 

Danh sách doanh 

nghiệp bị cưỡng chế 

hoá đơn  

- Mã số thuế 

- Tên người nộp thuế 

- Quyết định cưỡng chế 

- Thông báo hoá đơn tiếp tục c  giá trị sử dụng 

Cục Thuế tỉnh Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 

12 

Danh sách doanh 

nghiệp chậm đ ng 

BHXH, BHYT, BHTN 

- Tên doanh nghiệp 

- Mã số thuế 

- Huyện, thị xã, thành phố 

- Địa chỉ 

- Tổng số tiền chậm đ ng  không bao gồm lãi 

chậm đ ng  

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh  
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 
Excel 

13 
Dữ liệu các hợp tác xã 

trên địa bàn 

- Tên hợp tác xã 

- Ngành nghề 

- Loại hình 

- Điện thoại 

- Địa chỉ 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Liên minh Hợp 

tác xã 

Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 

14 
Dữ liệu các liên hiệp 

hợp tác xã trên địa bàn 

- Ngành nghề 

- Loại hình 

- Điện thoại 

- Địa chỉ 

Sở Kế hoạch và 

Đ u tư 
Năm 2024 Quý, năm Excel 

15 

Dữ liệu về danh sách 

cụm công nghiệp trên 

địa bàn 

- Tên cụm công nghiệp 

- Địa chỉ 

- Diện tích 

- Đơn vị quản lý 

- Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong cụm 

- Doanh thu 

Sở Công Thương Năm 2024 Năm Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Số lượng lao động 

16 
Dữ liệu về danh sách 

các chợ trên địa bàn 

- Đơn vị quản lý 

- Tên chợ 

- Hạng chợ 

- Địa chỉ 

- Tổng diện tích chợ  m2  

- Số hộ kinh doanh  Cố định  

- Số hộ kinh doanh  Không cố định  

- Sở Công 

Thương; 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  rà soát 

t i cấp xã, 

phường thị trấn 

thuộc phạm vi của 

đơn vị mình quản 

lý . 

Năm 2024 Năm Excel 

17 

Dữ liệu về danh sách 

các siêu thị, trung tâm 

thương mại trên địa 

bàn 

- Tên siêu thị 

- Địa chỉ 

- Huyện, thị xã, thành phố 

Sở Công Thương Năm 2024 Năm Excel 

18 

Dữ liệu các chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh  

- Tên chính sách 

- Cơ quan ban hành 

- Đối tượng áp dụng 

- Số lượng doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ: 

- Cơ quan chuyên môn chủ trì hư ng dẫn chính 

sách 

Sở Kế hoạch và 

Đ u tư 
Năm 2024 Quý, năm Excel 

19 
Danh sách các cửa 

hàng xăng d u 

- Tên doanh nghiệp 

- Mã số thuế 

- Huyện, thị xã, thành phố 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

Sở Công Thương Năm 2024 Quý, năm Excel 

VI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1 
Dữ liệu thống kê lao 

động và việc làm 

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

- Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 

Cục Thống kê 

tỉnh  
Năm 2024 Năm 

Báo cáo 

bản giấy 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

nền kinh tế 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 

- Tỷ lệ lao động phi chính thức 

- Thu nhập của người làm công hưởng lương 

2 
Dữ liệu hộ cận nghèo 

trên địa bàn 

- Số lượng 

- Huyện/thị xã/thành phố 

- Xã/phường/thị trấn 

- Danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo 

- Chính sách đã hỗ trợ 

- Số lao động trong hộ 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Năm 2024 Quý, năm Excel 

VII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƢỜNG 

1 
Thông tin về Chất thải 

y tế  

- Tổng khối lượng  tấn/năm  

- Khối lượng tự xử lý 

- Khối lượng thuê xử lý 

- Công nghệ xử lý 

- Đơn vị tiếp nhận xử lý 

Sở Y tế Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 

- Định 

dạng chia 

sẻ: JSON, 

XML 

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

2 
Dữ liệu Nư c thải sinh 

hoạt  

- Lượng nư c thải sinh hoạt 

- Lượng tự xử lý 

- Lượng thuê xử lý 

- Đơn vị thuê xử lý 

- Mức độ xử lý 

- Nguồn tiếp nhận 

Sở Xây dựng Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 

- Định 

dạng chia 

sẻ: JSON, 

XML 

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

3 
Dữ liệu Nư c thải sản 

xuất  

- Tổng lượng nư c thải phát sinh từ HTXLNT 

 m3/ngày đêm  

- Lượng nư c thải sinh hoạt 

- Lượng tự xử lý 

Sở Xây dựng Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 

- Định 

dạng chia 

sẻ: JSON, 

XML 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Lượng thuê xử lý:  

- Đơn vị thuê xử lý:  

- Mức độ xử lý: 

- Nguồn tiếp nhận:  

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

VIII LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

1 
Dữ liệu các rừng 

phòng hộ trên địa bàn 

CSDL về diện tích rừng và đất quy hoạch phát 

triển rừng phòng hộ thông qua kết quả theo d i 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- Định dạng: 

Số liệu fiel 

Excel, PDF, 

Word; 

CSDL Bản 

đồ file TAB, 

SHP. 

- Hình thức 

chia sẽ: 

Trực tiếp, 

Email và Hệ 

thống theo 

d i diễn 

biến rừng và 

đất lâm 

nghiệp quốc 

gia tại địa 

chỉ: 

frms.vnfores

t.gov.vn 

2 
Dữ liệu các rừng đặc 

dụng trên địa bàn 

CSDL về diện tích rừng và đất quy hoạch phát 

triển rừng đặc dụng thông qua kết quả theo d i 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- Định dang: 

Số liệu fiel 

Excel, PDF, 

Word; 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

CSDL Bản 

đồ file TAB, 

SHP. 

- Hình thức 

chia sẽ: 

Trực tiếp, 

Email và Hệ 

thống theo 

d i diễn 

biến rừng và 

đất lâm 

nghiệp quốc 

gia tại địa 

chỉ: 

frms.vnfores

t.gov.vn 

3 
Dữ liệu các rừng sản 

xuất trên địa bàn 

CSDL về diện tích rừng và đất quy hoạch phát 

triển rừng sản xuất thông qua kết quả theo d i 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- Định dang: 

Số liệu fiel 

Excel, PDF, 

Word; 

CSDL Bản 

đồ file TAB, 

SHP. 

- Hình thức 

chia sẽ: 

Trực tiếp, 

Email và Hệ 

thống theo 

d i diễn 

biến rừng và 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

đất lâm 

nghiệp quốc 

gia tại địa 

chỉ: 

frms.vnfores

t.gov.vn 

4 
Dữ liệu về hoạt động 

trồng trọt trên địa bàn 

- Diện tích sản xuất các loại cây trồng/tổng diện 

tích đất từng loại 

- Giai đoạn sinh trưởng chủ yếu của các loại cây 

trồng 

- Năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính 

- Các loại cây trồng  l a, rau, cây ăn quả, cây 

màu, cây công nghiệp,…  

- Tình hình sinh  vật gây hại  diện tích nhiễm, 

địa điểm, cây trồng  

- Cơ cấu giống các loại cây trồng chính 

- Diện tích áp dụng các tiêu chuẩn  Vietgap, hữu 

cơ…  đối v i mỗi loại cây trồng/địa điểm/hiệu 

lực các loại chứng nhận trên 

- Diện tích/kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng  diện tích, địa điểm chuyển đổi, cây trồng 

chuyển đổi, loại đất chuyển đổi  

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 
06 tháng, 

năm 

- XLS 

- DOC 

- File ảnh 

5 

Dữ liệu về dinh dưỡng 

đất, sử dụng đất nông 

nghiệp 

- Diện tích đất nông nghiệp 

- Diện tích sản xuất từng nh m cây trồng  l a, 

rau màu, cây công nghiệp…  

- Loại đất nông nghiệp từng vùng  thôn, xã…  

- Diện tích đất không sản xuất được do dự án 

- Diện tích đất bỏ hoang 

- Diện tích đất bị chuyển mục đích phi nông 

nghiệp hàng năm  diện tích, loại đất trồng cây 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 
06 tháng, 

năm 

- XLS 

- DOC 

- File ảnh 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

gì  

6 

Dữ liệu về kế hoạch và 

kết quả sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản 

- CSDL về diện tích trồng rừng, chăm s c rừng, 

khoanh nuôi x c tiến tái sinh, nuôi dưỡng rừng, 

bảo vệ rừng 

- CSDL về sản lượng khai thác lâm sản. 

- Kế hoạch sản xuất các loại cây trồng chính 

 vụ/năm  

- Diện tích, Năng suất, sản lượng các loại cây 

trồng chính  theo vụ, theo năm từng địa phương 

xã/phường, thị trấn/huyện, thị xã, thành phố  

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

Định dang: 

Số liệu fiel 

Excel, PDF, 

Word; 

CSDL Bản 

đồ file TAB, 

SHP. 

- Hình thức 

chia sẻ: 

Trực tiếp, 

Email 

 

 

7 

Dữ liệu các loại  phân  

b n,  thuốc  bảo  vệ  

thực  vật  đảm  bảo  an  

toàn  cho  người  tiêu  

dùng, khuyến cáo 

người dân sử dụng 

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng/hạn chế/cấm sử dụng trên cây trồng tại 

Việt Nam 

- Các loại phân b n sử dụng trên cây trồng chính 

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây 

trồng chính 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 

- File ảnh 

8 

Dữ liệu các giống vật 

nuôi, thức ăn chăn 

nuôi 

Dữ liệu các giống vật nuôi: cung cấp danh sách 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi 

trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu bao gồm:  

- Cơ sở sản xuất con giống vật nuôi: Tên, số 

điện thoại, email  nếu c  ; địa chỉ, quy mô sản 

xuất, tên giống, cấp giống 

- Cơ sở mua bán con giống, tinh, phôi, trứng 

giống, ấu trùng: Loại giống; con giống, tinh, 

phôi, trứng giống, ấu trùng đã được kiểm dịch, 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 

- Đăng tải 

tập dữ liệu 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

kiểm tra, đánh giá chất lượng 

- Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả kiểm tra, 

đánh giá định k  hàng năm theo quy định của 

pháp luật 

- Dữ liệu thức ăn chăn nuôi: Dữ liệu bao gồm 

thông tin về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, ngày 

cấp và ngày hết hạn giấy phép được trích xuất từ 

hệ thống của Cục Chăn nuôi 

9 

Dữ liệu các cơ sở chăn 

nuôi, chế biến và thị 

trường sản phẩm chăn 

nuôi 

- Dữ liệu về cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm 

chăn nuôi bao gồm: Tên cơ sở, mã số cơ sở, số 

điện thoại, email  nếu c  , địa chỉ; Giấy chứng 

nhận an toàn thực phẩm, ngày cấp, cơ quan cấp; 

công suất, mặt hàng, chủng loại chế biến, nguồn 

gốc nguyên liệu sản phẩm được chế biến. Dữ 

liệu được tổng hợp từ kiểm tra, đánh giá định k  

và m i được cấp phép hàng năm 

- Dữ liệu cung cấp thông tin giá cả thị trường 

được tổng hợp theo báo cáo của các công ty sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 

 

10 
Dữ liệu các sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi 

- Tên sản phẩm 

- Thành ph n 

- Hạn sử dụng 

- Đối tượng vật nuôi sử dụng 

- Tên cơ sở sản xuất thức ăn 

- Dữ liệu do các cơ sở sản xuất thức ăn chăn 

nuôi chịu trách nhiệm cung cấp công khai theo 

quy định của pháp luật 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 

- Đăng tải 

tập dữ liệu 

11 
Dữ liệu hoạt động 

chăn nuôi 

Dữ liệu bao gồm thông tin về tên cơ sở, địa chỉ 

cơ sở chăn nuôi; số điện thoại, email  nếu c  ; 

loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, quy mô chăn 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

nuôi, phương thức chăn nuôi; biện pháp an toàn 

sinh học, an toàn dịch bệnh; dữ liệu được tổng 

hợp từ kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy 

định của pháp luật 

12 

Dữ liệu các tổ chức, cá 

nhân chăn nuôi trang 

trại quy mô l n được 

cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi 

Dữ liệu cung cấp danh sách các trang trại chăn 

nuôi quy mô l n trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu bao 

gồm: 

- Tên tổ chức/cá nhân, số điện thoại, email  nếu 

c  , địa chỉ; loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, tên 

giống, phương thức chăn nuôi, sản lượng 

- Quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi; kê khai 

hoạt động chăn nuôi; khoảng cách an toàn trong 

chăn nuôi trang trại; bệnh  dịch  được giám sát, 

biện pháp bảo đảm an toàn sinh học 

- Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, 

ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy chứng nhận thực 

hành chăn nuôi tốt, ngày cấp, cơ quan cấp; số 

Giấy chứng nhận trại chăn nuôi an toàn sinh học, 

ngày cấp, cơ quan cấp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 

- Đăng tải 

tập dữ liệu 

13 

Dữ liệu danh mục loài 

thủy sản được phép 

kinh doanh 

- Tên các loài thủy sản được phép kinh doanh 

- Tên khoa học 

- Hình ảnh 

- Đặc điểm 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Quý, năm 

- XLS, 

DOC, PDF, 

JPG 

- Đăng tải 

tập dữ liệu 

14 
Dữ liệu cơ sở nuôi 

trồng thủy sản 

- Diện tích nuôi trồng 

- Đối tượng nuôi trồng 

- Danh sách hộ 

- Số lượng ao nuôi/lồng nuôi 

- Đối tượng nuôi 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Quý, năm 

- XLS, 

DOC, PDF, 

JPG 

- Đăng tải 

tập dữ liệu 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

15 

Dữ liệu hạn ngạch 

Giấy phép khai thác 

thủy sản, sản lượng 

cho phép khai thác 

theo loài tại vùng ven 

bờ và vùng lộng 

Tổng sản lượng khai thác thủy sản 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 

Quý, năm - Định dạng: 

XLS, doc, 

pdf . 

- Hình thức: 

tải dữ liệu 

lên. 

16 

Dữ liệu điều tra rừng, 

kiểm kê rừng, diễn 

biến rừng 

- CSDL Điều tra, kiểm kê rừng 

- CSDL diễn biến rừng 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 

- CSDL 

Điều tra, 

kiểm kê 

rừng: 05 

năm 

- CSDL 

diễn biến 

rừng: 

Hằng 

năm. 

- Định dang: 

Số liệu fiel 

Excel, PDF, 

Word; 

CSDL Bản 

đồ file TAB, 

SHP. 

- Hình thức 

chia sẽ: 

Trực tiếp, 

Email và Hệ 

thống theo 

d i diễn 

biến rừng và 

đất lâm 

nghiệp quốc 

gia tại địa 

chỉ: 

frms.vnfores

t.gov.vn 

17 

Dữ liệu quan trắc, dự 

báo, cảnh báo lũ, ngập 

lụt,  ng, hạn hán, thiếu 

nư c, xâm nhập mặn, 

- Số liệu mưa; mực nư c; mức độ ngập lụt tại 

các khu vực 

- Tọa độ và loại số liệu 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 

Quý, năm *.xlsx 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

số lượng, chất lượng 

nư c 

18 

Dữ liệu kiểm kê nguồn 

nư c trong hệ thống 

công trình thủy lợi, 

phân tích nhu c u sử 

dụng nư c 

Số liệu mưa, mực nư c tại các công trình thủy 

lợi; lưu lượng, dung tích phục vụ sản xuất nông 

nghiệp 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Quý, năm 

*.xlsx 

19 

Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật cấm sử 

dụng  

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng/hạn chế/cấm sử dụng trên cây trồng tại 

Việt Nam. 

 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Năm 

- XLS 

- DOC 

- File ảnh 

20 
Dữ liệu các sản phẩm 

đạt chuẩn OCOP  

- Tên sản phẩm 

- Xếp hạng 

- Tên đơn vị 

- Mã số thuế 

- Người đại diện 

- Số điện thoại liên hệ 

- Địa chỉ 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Năm 2024 Quý, năm 

Excel 

IX LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1 

Danh sách danh mục 

dự án, chương trình 

đ u tư công trên địa 

bàn 

- Tên dự án 

- Tên chủ đ u tư 

- Tổng mức đ u tư 

- Nội dung, quy mô đ u tư 

- Tiến độ thực hiện 

Sở Kế hoạch và 

Đ u tư 
Năm 2024 Hàng năm Excel 

2 

Lãi suất tiền gửi, phí 

dịch vụ của các tổ 

chức tín dụng 

 - Tiền gửi 

- Lãi suất 

Ngân hàng Nhà 

nư c Việt Nam - 

Chi nhánh Đắk 

Lắk 

Năm 2024 6 tháng, năm Excel 

3 Dữ liệu công khai    Sở Tài chính Năm 2024 Quý, 06 Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

ngân sách địa phương 

và ngân sách cấp tỉnh 

- Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm 

căn cứ trình HĐND cấp tỉnh quyết định dự toán 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp 

tỉnh 

- Công khai số liệu dự toán ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh đã được 

HĐND quyết định 

- Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách địa phương quý  06 

tháng, năm  

- Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán 

ngân sách địa phương đã được HĐND cấp tỉnh 

phê chuẩn 

tháng, năm 

4 

Bảng giá tính thuế tài 

nguyên trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

 - Giá tính thuế tài nguyên đối v i khoáng sản 

kim loại 

- Giá tính thuế tài nguyên đối v i khoáng sản 

không kim loại 

- Giá tính thuế tài nguyên đối v i sản phẩm của 

rừng tự nhiên 

- Giá tính thuế tài nguyên đối v i nư c thiên 

nhiên 

- Sở Tài chính  

- Sở Tài nguyên 

và Môi trường và 

cơ quan thuế các 

cấp 

Năm 2024 Năm Excel 

5 

Danh sách các ngân 

hàng, tổ chức tài chính 

tại Đắk Lắk 

- Tên ngân hàng 

- Địa chỉ 

- Tên người đại điện pháp luật 

Ngân hàng Nhà 

nư c Việt Nam - 

Chi nhánh Đắk 

Lắk 

Năm 2024 Quý, năm Excel 

6 
Danh sách các ATM tại 

Đắk Lắk  

- ATM 

- Địa chỉ 

- Kinh độ 

- Vĩ độ 

- Huyện/thị xã/thành phố 

Ngân hàng Nhà 

nư c Việt Nam - 

Chi nhánh Đắk 

Lắk 

Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Xã/phường/thị trấn 

X LĨNH VỰC VĂN HÓA DU LỊCH 

1 

Dữ liệu các địa điểm, 

khu du lịch trên địa 

bàn 

- Tên gọi khu, điểm du lịch 

- Cơ quan, tổ chức chủ quản 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Quyết định công nhận khu điểm du lịch 

- Loại hình dịch vụ kinh doanh tại khu điểm du 

lịch 

Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 Quý, năm 

API, 

Excel 

2 

Dữ liệu các khu dịch 

vụ mua sắm, vui chơi, 

giải trí trên địa bàn 

- Tên khu dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí 

- Mã số thuế 

- Chủ đ u tư 

- Địa chỉ 

- Giờ mở cửa 

- Website 

- Gi i thiệu về khu dịch vụ mua sắm, vui chơi, 

giải trí 

Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 Quý, năm 

API, 

Excel 

3 
Dữ liệu các cơ sở lưu 

tr  du lịch 

- Tên cơ sở lưu tr  

- Mã số thuế 

- Chủ đ u tư 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu tr  du 

lịch 

Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

4 

Dữ liệu các doanh 

nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

- Đơn vị lữ hành 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Email 

Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Website 

- Người đại diện 

5 

Dữ liệu các điểm cung 

cấp thông tin phục vụ 

khách du lịch 

- Địa chỉ 

- Giờ mở cửa 

- Website 

- Số điện thoại 

Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

6 
Dữ liệu các danh lam 

thắng cảnh 

- Tên danh lam thắng cảnh 

- Địa điểm 

- Loại hình 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Năm 2024 Năm 

- Định 

dạng: 

XLS 

- Hình 

thức chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu 

7 

Dữ liệu các cơ sở lưu 

tr , khách sạn, nhà 

nghỉ trên địa bàn  

- Tên nhà nghỉ, khách sạn 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Website 

- Hạng sao 

- Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch; 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Năm 2024 Quý, năm  

8 

Dữ liệu cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

trong các khách sạn 

được xếp hạng sao 

- Tên doanh nghiệp 

- Mã số thuế 

- Tên cơ sở 

- Địa điểm kinh doanh 

- Số điện thoại 

- Loại hình cơ sở 

- Xếp hạng 

- Ngày đánh giá xếp hạng 

Sở Văn h a, Thể 

thao và Du lịch 
Năm 2024 Tháng 

Định 

dạng chia 

sẻ: 

- JSON 

Hình thức 

chia sẻ: 

- API 

 

9 
Dữ liệu các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke  

- Tên nhà cơ sở 

- Tên chủ cơ sở 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Năm 2024 Quý, năm 

- Định 

dạng: 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Giấy phép đủ điều kiện 

- Số lượng phòng 

- Số điện thoại 

XLS; 

- Hình 

thức chia 

sẻ: đăng 

tải tệp dữ 

liệu 

XI LĨNH VỰC XÃ HỘI 

1 
Dữ liệu thống kê dân 

số  

Thống kê dân số phân theo 

- Thành thị, nông thôn 

- Gi i tính 

Cục Thống kê 

tỉnh  
Năm 2024 Năm 

API, 

Excel 

 

2 

Dữ liệu hệ thống công 

trình hạ t ng xã hội về 

công viên, nhà vệ sinh 

công cộng, địa điểm 

thể dục thể thao 

- Loại hình công trình 

- Cấp công trình 

- Địa điểm 

- Đơn vị quản lý 

Sở Xây dựng Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 

3 

Dữ liệu về các Hội 

 hội, liên hiệp hội, 

tổng hội, liên đoàn, 

hiệp hội, câu lạc bộ c  

tư cách pháp nhân…  

- Tên Hội 

- Địa chỉ 

- Email 

- Số điện thoại 

- Website 

- Người đại diện 

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động 

- Quyết định thành lập 

Sở Nội vụ Năm 2024 
Thường 

xuyên 

API, 

Excel 

4 

Dữ liệu về các tổ chức 

hành nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh 

- Tên tổ chức 

- Địa chỉ 

- Email 

- Số điện thoại 

- Người đại diện 

Sở Tư pháp Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 

API, 

Excel 

5 Dữ liệu các quỹ xã hội, - Tên Quỹ: Sở Nội vụ Năm 2024 Thường API, 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

quỹ từ thiện được cấp 

phép thành lập 

- Địa chỉ 

- Email 

- Số điện thoại 

- Website 

- Người đại diện 

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động 

- Quyết định thành lập 

xuyên Excel 

6 

Danh sách tổ chức, 

người thực hiện trợ 

gi p pháp lý 

* Đối v i tổ chức 

- Tên tổ chức 

- Địa chỉ 

- Email 

- Số điện thoại 

- Người đại diện 

- Hình thức trợ gi p pháp lý 

* Người thực hiện trợ gi p pháp lý 

- Họ và tên 

- Số điện thoại 

- Địa chỉ liên hệ/Nơi làm việc 

- Tư cách thực hiện trợ gi p pháp lý 

Sở Tư pháp Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 

- Định 

dạng: 

XLS, 

DOC 

- Hình 

thức chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu 

7 
Danh sách Công chứng 

viên 

- Họ tên của Công chứng viên 

- Số thẻ 

- Ngày cấp Thẻ công chứng viên 

- Tên tổ chức hành nghề công chứng nơi Công 

chứng viên hành nghề 

- Tên của tổ chức hành nghề công chứng, thời 

điểm công chứng viên bị x a đăng ký hành nghề 

và thu hồi Thẻ Công chứng viên 

Sở Tư pháp Năm 2024 
Tháng, Quý, 

năm 

- Định 

dạng: 

XLS 

- Hình 

thức chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu 

XII LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1 Dữ liệu giá vật liệu Bảng giá vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Năm 2024 Quý, năm - Định 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

xây dựng trên địa bàn - Tên, quy cách vật liệu xây dựng 

- Đơn vị tính 

- Giá trư c thuế tại nơi sản xuất 

- Giá trư c thuế tại tỉnh Đắk Lắk 

- Ghi ch   nếu c   

dạng 

PDF 

- Hình 

thức chia 

sẻ: đăng 

tải tập dữ 

liệu. 

2 
Dữ liệu chỉ số giá xây 

dựng trên địa bàn 

Bảng chỉ số giá xây dựng công trình; chỉ số giá 

ph n xây dựng; chỉ số giá vật liệu, nhân công, 

máy thi công: 

- Loại công trình 

- Thời điểm gốc 

- Thời điểm so sánh c n xác định các chỉ số giá 

so v i thời điểm gốc hoặc so v i thời điểm so 

sánh khác  đơn vị tính:%  

Sở Xây dựng Năm 2024 Quý, năm Excel 

3 

Dữ liệu đơn giá nhân 

công, giá ca máy và 

thiết bị thi công xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

- Đơn giá nhân công 

- Bản giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
Sở Xây dựng Năm 2024 

Tháng, quý, 

năm 
Excel 

4 

Danh sách các cá nhân 

đã cấp chứng chỉ hành 

nghề xây dựng tỉnh 

Đắk Lắk 

Bảng danh sách cá nhân đã cấp chứng chỉ hành 

nghề xây dựng 

- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CMND/Căn cư c công dân 

- Trình độ chuyên môn: 

- Lĩnh vực được cấp CCHN 

- Hạng 

- Mã số CCHN 

- Ngày cấp 

Sở Xây dựng Năm 2024 

Quý, Năm Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

5 

Danh sách các cá nhân 

đã cấp chứng chỉ hành 

nghề HĐXD tỉnh Đắk 

Lắk. 

Bảng danh sách cá nhân đã cấp chứng chỉ hành 

nghề HĐXD: 

- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CMND/CCCD 

- Trình độ chuyên môn 

- Lĩnh vực được cấp CCHN 

- Hạng 

- Mã số CCHN 

- Ngày cấp 

Sở Xây dựng Năm 2024 Quý, Năm Excel 

6 

Danh sách các tổ chức 

đã cấp chứng chỉ năng 

lực HĐXD tỉnh Đắk 

Lắk 

Bảng danh sách tổ chức đã cấp chứng chỉ năng 

lực HĐXD 

- Tên tổ chức 

- Số giấy chứng nhận ĐKKD 

- Ngày cấp       Nơi cấp 

- Tên người ĐDPL 

- Địa chỉ:         Số ĐT 

- Lĩnh vực được cấp CCNL 

- Hạng 

- Mã số CCNL 

- Ngày cấp 

Sở Xây dựng Năm 2024 Quý, Năm Excel 

7 

Thông tin các dự án đủ 

điều kiện được bán nhà 

ở hình thành trong 

tương lai 

Nội dung dữ liệu 

- Tên dự án 

- Chủ đ u tư 

- Địa điểm 

- Số lượng  căn  

- Số văn bản chấp thuận đủ điều kiện mở bán 

- Ghi ch  

Sở Xây dựng Năm 2024 

Quý, năm Excel 

8 
Dữ liệu cấp phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

Nội dung dữ liệu 

- Tên chủ đ u tư 

- Sở Xây dựng; 

- UBND các 
Năm 2024 

Quý, Năm Excel 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

Đắk Lắk - Tên dự án / công trình 

- Quy mô 

- Địa điểm xây dựng 

- Số / ngày của giấy phép 

huyện, thị xã, 

thành phố 

9 

Chất lượng nư c thô 

đ u vào tại nhà máy 

nư c Ea Na  chưa qua 

xử lý  

- pH 

- Độ đục 

- Màu sắc 

- Mùi, vị 

Công ty Cổ ph n 

Cấp nư c Đắk 

Lắk 

10/2023 Tháng 

Định 

dạng: 

- XLS 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 

tập dữ 

liệu 

10 

Chất lượng nư c sau 

xử lý tại nhà máy nư c 

Ea Na 

QCVN:01-

1:2018/BYT 

- pH 

- Độ đục 

- Clo dư 

- Màu sắc 

- Mùi vị 

Công ty Cổ ph n 

Cấp nư c Đắk 

Lắk 

10/2023 Tháng 

Định 

dạng: 

- XLS 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 

tập dữ 

liệu 

11 

Chất lượng nư c sau 

xử lý tại nhà máy nư c 

Ea Na 

QCVN:01-

1:2018/BYT 

- pH 

- Độ đục 

- Clo dư 

- Màu sắc 

- Mùi vị 

Công ty Cổ ph n 

Cấp nư c Đắk 

Lắk 

10/2023 Tháng 

Định 

dạng: 

- XLS 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 

tập dữ 

liệu 

12 
Mạng lư i truyền tải 

thành phố Buôn Ma 

- Ống >D700 

- Ống D400 – D600 

Công ty Cổ ph n 

Cấp nư c Đắk 
10/2023 Tháng 

Định 

dạng: 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

Thuột - Ống < D400 Lắk - XLS 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 

tập dữ 

liệu 

13 Lịch ngừng cấp nư c 

- Khu vực: Khu vực bị ảnh hưởng 

- Tuyến ống 

- Đường 

- Thời gian: Từ … đến …. 

Công ty Cổ ph n 

Cấp nư c Đắk 

Lắk 

10/2023 Tháng 

Định 

dạng: 

- XLS 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 

tập dữ 

liệu 

XIII LĨNH VỰC Y TẾ SỨC KHỎE 

1 

Dữ liệu về các cơ sở 

được cấp phép đạt an 

toàn thực phẩm 

- Tên cơ sở 

- Địa chỉ kinh doanh 

- Số điện thoại 

- Mã số thuế 

- Ngày cấp ĐKKD 

- Số chứng nhận ATTP 

- Ngày cấp 

- Ngày hết hạn 

- Tên chủ cơ sở 

- Loại hình cơ sở kinh doanh, ngành nghề kinh 

doanh 

- Sở Y tế; 

- Sở Công 

Thương; 

- Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn; 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Năm 2024 Tháng 

- Định 

dạng: 

XLS 

- Hình 

thức chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu. 

2 
Dữ liệu các cơ sở bán 

lẻ thuốc trên địa bàn 

- Tên cơ sở 

- Địa chỉ 

- Người phụ trách 

Sở Y tế Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 



37 

TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

- Giấy phép hoạt động 

- Ngày cấp 

3 

Dữ liệu cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn 

- Tên cơ sở 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Người phụ trách chuyên môn 

- Số giường 

- Hạng bệnh viện 

Sở Y tế Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 

4 

Danh sách hành nghề y 

- khám chữa bệnh tại 

tỉnh Đắk Lắk 

- Cơ sở khám chữa bệnh 

- Địa chỉ 

- Huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn 

- Người phụ trách 

- Số điện thoại 

- Người phụ trách 

- Số GPHĐ 

- Ngày cấp 

- Hình thức tổ chức 

Sở Y tế Năm 2024 
Tháng, quý, 

năm 
Excel 

5 
Dữ liệu các nhà thuốc 

trên địa bàn 

- Tên nhà thuốc 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Công nhận đạt chuẩn 

- Website  

- Sở Y tế; 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Năm 2024 Quý, năm Excel 

6 

Danh sách cơ sở y tế 

công bố đủ điều kiện là 

cơ sở thực hành trong 

đào tạo khối ngành sức 

khỏe trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

- Bản Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng 

yêu c u là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe 

- Danh sách người giảng dạy thực hành 

- Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

đào tạo thực hành 

Sở Y tế Năm 2024 Quý, năm 

Định 

dạng: 

- XLS, 

JSON, 

XML 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì 

cung cấp 

Ngày cung 

cấp lần đầu 

Tần xuất 

cungcấp 
Ghi chú 

tập dữ 

liệu 

7 

Danh sách các đơn vị y 

tế đã được 

cấp mã cơ sở đào tạo 

liên tục 

- Tên đơn vị 

- Mã số thuế 

- Địa chỉ 

- Mã đào tạo liên tục 

Sở Y tế Năm 2024 Quý, năm 

Định 

dạng: 

- XLS, 

JSON, 

XML 

Hình thức 

chia sẻ: 

- Đăng tải 

tập dữ 

liệu 

8 
Dữ liệu về tự công bố 

sản phẩm thực phẩm 

- Tên sản phẩm 

- Tên nh m sản phẩm 

- Tên chủ cơ sở 

- Tên cơ sở 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Số tự công bố 

- Ngày công bố 

- Sở Y tế;  

- Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn; 

- Sở Công 

Thương 

Năm 2024 Tháng 

- Định 

dạng 

XLS; 

- Hình 

thức chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu. 
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